
TT Ghi chú Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K63 AE 18020334  Nguyễn Văn Đức  14/10/2000  26  3.75 Xuất sắc 1

2 K63 AE 18020338  Nguyễn Tuấn Đức  17/09/2000  23  3.53 Tốt 1

3 K63 AE 18020765  Lê Ngọc Linh  19/09/2000  23  3.48 Xuất sắc 2

4 K63 AE 18021266  Nguyễn Thị Thủy Tiên  26/09/2000  23  3.47 Xuất sắc 3

5 K63 AE 18020545  Trịnh Minh Hoàng  02/01/2000  20  3.46 Xuất sắc 4

6 K63 AE 18020697  Nguyễn Đức Khánh  02/06/2000  23  3.33 Xuất sắc 5

1 K64 AE 19021181  Hoàng Minh Phương  22/11/2000  16  3.40 Tốt 1

2 K64 AE 19021203  Lê Quang Vũ  06/05/2001  19  3.34 Tốt 2


